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 KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 HUYỆN ĐIỆN BIÊN
(Kế hoạch  trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Điện Biên khóa XX, ngày 27/7/2016)


Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;

Căn cứ Văn bản số 5316/BKHĐT-TH, ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg, ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-TTg, ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020;
UBND huyện Điện Biên báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với những nội dung sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI 5 NĂM  2011 – 2015
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011-2015

I.  TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, giải pháp đồng bộ kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhiều cơ chế, chính sách mới ưu tiên cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tạo động lực khuyến khích kính tế xã hội phát triển, nhân dân tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó huyện còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp; tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm; điều kiện kinh tế xã hội tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn; người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, số hộ đói nghèo chiếm tỷ lệ cao. Kết cấu hạ tầng còn thấp kém, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện, cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế xã, trụ sở UBND các xã mới chia tách ... chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Trong điều kiện đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, một số mục tiêu quan trọng đặt ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đến hết năm 2015, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm cơ bản hoàn thành, cụ thể như sau:

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1.  Trên lĩnh vực phát triển kinh tế


1.1. Cơ cấu kinh tế
 Nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ: Năm 2011 là (65-31-4); năm 2015 là (50-35-15), đạt so với NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.
1.2. Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản , lâm nghiệp

a) Nông nghiệp

* Tổng diện tích gieo trồng: Năm 2011 là 24.788,65 ha; năm 2015 đạt: 26.054,56 ha (tăng 1.256,91 ha).
- Diện tích lúa cả năm: Năm 2011 là 12.969,4 ha; năm 2015 đạt 13.377,9 ha (tăng 408,5 ha).

- Diện tích ngô: Năm 2011 là 4.723 ha; năm 2015 đạt 4.640 ha (giảm 83 ha do chuyển đổi sang cây trồng khác).
* Tổng sản lượng lương thực: Năm 2011 là 84.611 tấn; năm 2015 đạt 91.315 tấn (tăng 6.654 tấn), đạt 101,35% so với NQ XVIII.

* Cây công nghiệp:
- Cây công nghiệp dài ngày: Diện tích cây công nghiệp dài ngày năm 2011 là 1.051 ha; năm 2015 đạt 2.119,42 ha (tăng 1.068,42ha), trong đó: chè 5,1ha, cà phê 23,5 ha; cây cao su: 1.107,63 ha, cây ăn quả 983,19 ha  
- Cây công nghiệp ngắn ngày: Diện tích gieo trồng năm 2011 là 1.042 ha; năm 2015 đạt 533,2 ha (giảm 508,8 ha do chuyển đổi sang cây trồng khác), trong đó: Lạc: 277,5 ha, sản lượng 474,25 tấn; Đậu tương: 255,7 ha, sản lượng đạt 436,19 tấn.
b) Chăn nuôi:
* Tốc độ phát triển đàn gia súc gia cầm đảm bảo tăng trưởng hàng năm

+ Đàn trâu: Năm 2011 là 22.443 con, năm 2015 đạt 25.359 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 2,95%.
+ Đàn bò: Năm 2011 là 11.085 con, năm 2015 đạt 12.107 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm  từ  2,4 %.
+ Đàn lợn: Năm 2011 đạt 58.882 con, Năm 2015 đạt 78.696 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 7,6%. 
- Đàn gia cầm:  Năm 2011 đạt 853.184 con, Năm  2015 đạt 1.244.549 con. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 9,9%.
* Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2011 là 1.183 ha, sản lượng đánh bắt đạt 578 tấn; Năm 2015 đạt 1.268,69 ha, sản lượng đánh bắt đạt 800 tấn. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 9%.
c) Lâm nghiệp: 

Thực hiện trồng mới rừng tập trung, giao khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh theo kế hoạch UBND tỉnh giao. Tỷ lệ che phủ rừng: Năm 2011: 37%, đến năm 2015 đạt 42% (không đạt so với NQ XVIII, vì bình quân mỗi năm tỷ lệ che phủ rừng chỉ tăng được 1% ).
d) Xây dựng nông thôn mới: 

Năm 2013, đã hoàn thành quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, chi tiết  và Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới 19 xã. Phối hợp với các ban, ngành tỉnh, huyện rà soát số liệu xây dựng đề án NTM vùng đồng bào dân tộc ít người khu vực biên giới huyện Điện Biên giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020. Năm 2014 hoàn thành đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới 6 xã mới thành lập, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới 6 xã chia tách.
-  Phê duyệt Đề án xây dựng NTM của 25/25 xã, hoàn thành 100% KH; Năm 2015: xã Thanh Chăn đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1303/QĐ-UBND, ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên; có 02/25 xã đạt từ 14-18 tiêu chí (Noong Hẹt, Thanh Xương); có 05/25 xã đạt 10-13 tiêu chí: (Thanh Hưng, Thanh Yên, Thanh An, Thanh Luông, Pom Lót); có 8/25 xã đạt 5-9 tiêu chí (Nà Tấu, Nà Nhạn, Noong Luống, Mường Nhà, Thanh Nưa, Mường Phăng, Mường Pồn, Núa Ngam); 9/25 xã đạt dưới 5 tiêu chí (Pa Thơm, Pá Khoang, Hua Thanh, Na ư, Mường Lói, Sam Mứn, Phu Luông, Hẹ Muông, Na Tông ).

- Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã thuộc chương trình nông thôn mới: năm 2013 số dự án đã triển khai thực hiện và hoàn thành 48 công trình, năm 2014 là 28 công trình, năm 2015 là 28 công trình với tổng mức đầu tư 112 tỷ đồng.

1.3. Sản xuất công nghiệp
 - Công nghiệp chế biến: Chế biến thức ăn gia súc, gia cầm năm 2011 là 2.120 tấn; năm 2015 đạt 2.713 tấn (tăng 593 tấn), đảm bảo phục vụ nhu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
- Công nghiệp khai thác: Tiếp tục được duy trì phát triển cả về số lượng và giá trị; việc đầu tư​ khai thác: 
+ Về than: Năm 2011 là 11.940 tấn; năm 2015 đạt 14 nghìn tấn (tăng 2.060 tấn); 
+ Đá xây dựng: Năm 2011 là 294.564 m3; năm 2015 đạt 417.330 m3 (tăng 122.766 m3 ).
+ Xi măng: Năm 2011 là 200 nghìn tấn; năm 2015 đạt 341 nghìn tấn (tăng 141 nghìn tấn), góp phần thúc đẩy công nghiệp địa phương, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại địa bàn, tham gia tích cực vào thị tr​ường trong và ngoài tỉnh; sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tiếp tục được duy trì và phát triển.
- Công nghiệp sản xuất điện, nước: Sản lượng điện phát ra năm 2011 là: 23,8 triệu kw/h; năm 2015 là 54,91 triệu kw/h; Nước máy sản xuất: năm 2011 đạt 0,099 triệu m3; năm 2015 đạt 0,43 triệu m3.
1.4. Thương mại, dịch vụ
1.4.1 Hoạt động Thương mại, dịch vụ

- Hoạt động thương mại: Đã tổ chức tốt việc cung ứng hàng hóa phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu của các thành phần kinh tế và người dân. Giá cả hàng hóa tương đối ổn định. 
- Hoạt động dịch vụ xuất, nhập khẩu qua 2 cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và cửa khẩu Huổi Puốc diễn ra bình thường. Trong đó: năm 2015 đạt tổng số lượt phương tiện xuất nhập cảnh 7.008 lượt; tổng số lượt hành khách xuất nhập cảnh 22.156 lượt; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 30.629.433 USD (trong đó: xuất khẩu đạt 17.577.779 USD; nhập khẩu đạt 13.114.654 USD). Thu thuế xuất nhập khẩu và thu khác đạt 28.945 triệu đồng. 

1.4.2 Bưu chính viễn thông
 Các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống thiết bị, mở rộng dung lượng và đầu tư xây dựng thêm các trạm thu phát sóng thông tin di động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân. Tiếp tục mở rộng diện phủ sóng di động đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, đáp ứng tốt yêu cầu dịch vụ thông tin, liên lạc trên địa bàn.

1.5. Hoạt động Tài chính – Ngân hàng


a) Tài chính 
 Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 là 476 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 31,9 tỷ đồng; năm 2015 tổng thu ngân sách Nhà nước đạt là 739,435 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 64,648 tỷ đồng, thu nội địa tăng bình quân hàng năm là 29,29%.
Tổng chi ngân sách Nhà nước: Năm 2011 là 470 tỷ đồng; năm 2015 đạt 739,435 tỷ đồng,  tăng 57% so với năm 2011.
Việc thanh toán, cấp phát, tạm ứng vốn kịp thời, đúng chế độ.

b) Ngân hàng, Kho bạc
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện quan tâm nguồn vốn đầu tư cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, tổ chức sản xuất, chăn nuôi ổn định đời sống tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

- Kho bạc Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ quy định. 


1.6. Về phát triển các thành phần kinh tế


Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển. Năm 2011: Toàn huyện có 42 hợp tác xã, trong đó: 28 HTX nông nghiệp, 14 HTX thương mại, dịch vụ, CNXD; Cấp và đổi giấy phép kinh doanh cho 214 hộ cá thể; Năm 2015, toàn huyện hiện có 58 các hợp tác xã (tăng 16 HTX so với năm 2011), trong đó: 28 HTX nông nghiệp, 25 HTX thương mại du lịch, 05 HTX công nghiệp xây dựng, tổng vốn đăng ký 61.095 triệu đồng (các xã viên cùng góp vốn), với trên 1.000 lao động. Đăng ký kinh doanh mới cá thể đạt 300 hộ, với tổng vốn ĐKKD: 45.000 triệu đồng, 300 lao động; số hộ đăng ký đổi 70 hộ với tổng vốn ĐKKD: 39.880 triệu đồng. Nhìn chung các HTX ngày càng được củng cố và phát triển.


1.7. Khoa học công nghệ - Tài nguyên - Môi trường:
a) Khoa học công nghệ: Chỉ đạo, tổ chức đăng ký và triển khai các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của tập thể và cá nhân; chỉ đạo triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 đến các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện.

b) Tài nguyên và môi trường

- Công tác quản lý đất đai: Thực hiện thống kê đất đai năm 2011 của huyện đạt kết quả theo kế hoạch của tỉnh. Đã hoàn thành công tác Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; hoàn thiện thủ tục giao đất cho các hộ tại khu dân cư mới Pom La, xã Thanh Xương. Thẩm định quy hoạch sử dụng đất trong đồ án quy hoạch nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện, hướng dẫn UBND các xã thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong đồ án quy hoạch nông thôn mới. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất; thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện Kế hoạch 388/KH-UBND của UBND tỉnh về giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. UBND huyện đã phê duyệt phương án giao đất giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 25/25 xã trên địa bàn huyện, với tổng diện tích 53.980 ha của 253 tập thể và 1.118 hộ gia đình.
- Công tác môi trường, tài nguyên, khoáng sản: Xác nhận hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường. Chỉ đạo UBND các xã quản lý chặt chẽ, kiên quyết xử lý, tạm giữ tang vật vi phạm của các cơ sở, cá nhân khai thác cát, sỏi trái phép; Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh hoàn tất các thủ tục hồ sơ xây dựng khu nhà máy xử lý nước thải theo sự chỉ đạo của tỉnh; thực hiện giao đất, giao rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng 08 xã thuộc huyện.

2. Lĩnh vực đầu tư phát triển
Tình hình thực hiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư pháp triển năm 2015 nguồn vốn giải ngân cho các dự án 694,1 tỷ đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 539 tỷ đồng chiếm 77,7% so với tổng số nguồn vốn.

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (Chương trình xây dựng nông thôn mới, kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ cho giáo viên (năm 2011, 2012 tiếp chi) thực hiện 104 tỷ đồng chiếm 14.9% so với tổng số nguồn vốn.

- Vốn tín dụng đầu tư Nhà nước đạt 28,1 tỷ đồng chiếm 4% so với tổng số nguồn vốn.

- Nguồn vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân (Nhân dân đóng góp Chương trình xây dựng NTM) đạt 11,5 tỷ đồng chiếm 1,7% so với tổng số nguồn vốn.

- Nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (Vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân) đạt 11,5 tỷ đồng chiếm 1,7% so với tổng số nguồn vốn.
3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

3.1. Lao động, giải quyết việc làm, chăm sóc trẻ em,  xóa đói giảm nghèo, cai nghiện ma túy và phòng chống HIV/AIDS 

- Tình hình lao động, giải quyết việc làm: Số người trong độ tuổi lao động: Năm 2011 là: 64.112 người Năm 2015 là: 68.338 người, tăng 4.226 người so với năm 2011.
Số lao động được giải quyết việc làm năm 2011 là 980 lao động; năm 2015 đạt 1.200 lao động được giải quyết việc làm (tăng 20% so với NQ XVIII).

- Chăm sóc trẻ em: Chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động và chính sách đối với trẻ em như: Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện tặng quà cho các cháu, thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; chỉ đạo triển khai rà soát, quy hoạch các điểm vui chơi cho trẻ em tại các xã; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho trẻ em từ huyện đến cơ sở, vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em huyện.

- Xóa đói giảm nghèo: Năm 2011 toàn huyện có 6.420 hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 25,2%; năm 2015 là 7.943 hộ (theo QĐ 59/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015, giảm nghèo đa chiều GĐ 2016-2020), tỷ lệ hộ nghèo 29,03%, tăng 15,03% so với NQ XVIII.
- Cai nghiện ma túy và phòng chống HIV/AIDS: Tiếp tục duy trì xã điểm lành mạnh không có tệ nạn xã hội; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, mãi dâm tại một số xã; Năm 2015: Tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH tỉnh cho 180 đối tượng nghiện ma tuý. Điều trị thay thế cho 810 người nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại cơ sở điều trị của Trung tâm y tế huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hoạt động tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy, HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

3.2. Y tế,  Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

a) Công tác Y tế 
- Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở, xây dựng các xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, năm 2014 huyện có 5 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, đạt 20%. Năm 2015 có 9/25 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia y tế, đạt 36%. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tổ chức khám bệnh, điều trị nội trú và điều trị ngoại trú cấp phát thuốc cho nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Duy trì số giường bệnh tại Trung tâm y tế huyện và phòng khám đa khoa khu vực là là 195 giường.
- Kết quả các chỉ tiêu sự nghiệp y tế của huyện Điện Biên đã đạt được năm 2015:
+ 01 Trung tâm tế huyện.
+ 03 phòng khám ĐKKV, 21 trạm y tế xã.
+ Tỷ lệ đạt 4,1 bác sỹ/1 vạn dân;
       
+ Tỷ lệ bản có nhân viên y tế thôn bản lên 96,1%.

b) Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 


Thực hiện các hình thức truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách Dân số KHHGĐ; tổ chức tốt chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ xuống cơ sở; tổ chức khám phụ khoa, điều trị phụ khoa, khám thai và cấp viên sắt. Đến năm 2015 tỷ lệ các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73,8%; dân số trung bình  đến năm 2015 là 114.957 người, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 11,6%o. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 19,2% năm 2011 xuống còn 14,48 % vào năm 2015.

3. 3. Giáo dục và Đào tạo

- Quy mô trường lớp, học sinh: Năm 2015: có 99 trường, 1.230 lớp, 29.915 học sinh (tăng 10 trường; 2.140 học sinh so với năm 2011)
 .Toàn huyện có 80/98 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 81,6% (tăng 31 trường đạt chuẩn so với năm 2011)
.
- Tỷ lệ huy động năm 2015: MN: huy động trẻ 0 đến 5 tuổi ra lớp đạt 69,3% (tăng 10,2% so với năm 2011); Tiểu học: tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp đạt 100%; THCS: huy động học sinh 11-14 tuổi đạt 99,2% (tăng 4,2% so với 2011).

- Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh chuyển lớp thẳng tăng, năm 2015: TH đạt 99%; THCS đạt 96%; học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%.

+ Phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: năm 2011 số xã được công nhận phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là 13/19 xã đạt tỷ lệ 68,4%; năm 2015 tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 
+ Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: năm 2011 số xã được công nhận phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 là 19/19 xã đạt tỷ lệ 100%, đến năm 2013, tăng 6 xã mới chia tách, có 23/25 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 năm 2014; năm 2015 duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. 
+ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Năm 2011, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại 19/19 xã, đạt 100%; năm 2015 đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS ở 25/25 xã.
3.4. Văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh - truyền hình
a) Văn hóa thông tin, thể dục thể thao
 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống các dân tộc với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân gắn với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 
Năm 2011, toàn huyện có 182 bản làng được công nhận bản làng văn hóa cấp huyện; số cơ quan trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa là 149 đơn vị, có 15.989 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Năm 2015, có 264 bản làng được công nhận bản làng văn hóa cấp huyện (tăng 82 bản, làng văn hóa); số cơ quan trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa là 155 đơn vị (tăng 06 cơ quan, đơn vị);  có 17.685 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa (tăng 1.696 hộ gia đình).

b) Truyền thanh - Truyền hình
Đài Truyền thanh, truyền hình huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, liên tục tiếp âm, phát sóng, xây dựng chương trình truyền thanh, truyền hình góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. 
3.5. Chính sách dân tộc

Chính sách dân tộc được huyện quan tâm chỉ đạo với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, giảm nghèo nhanh và bền vững. Thực hiện tốt một số chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 102/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 135/CP; vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len; Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

4.1. Tư pháp

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp cơ sở, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh. Duy trì tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải cơ sở.


4.2. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền


a) Công tác tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền

Huyện đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; xây dựng đề án và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chia tách 6 xã và thành lập mới 6 xã thuộc huyện năm 2013; bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp xã sau chia tách và thành lập mới. Thực hiện việc miễn nhiệm và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo các phòng chuyên môn; miễn nhiệm, phê chuẩn 83 chức danh sau Đại hội Đảng bộ cơ sở; hàng năm thực hiện việc phân loại công chức, viên chức và đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở một cách khách quan, đúng quy trình; chỉ đạo việc thực hiện phân loại công chức, viên chức hàng năm theo quy định. 
Để nâng cao chất lượng chính quyền cơ sở, huyện đã ban hành Kế hoạch xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh giai đoạn 2012-2016 tầm nhìn đến năm 2020. Hướng dẫn cụ thể cho các xã về thực hiện 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, huyện theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP. Triển khai lập mới bộ hồ sơ địa giới hành chính tại 25 xã thuộc huyện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính; kịp thời giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính; tiến hành rà soát thực trạng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại các xã địa bàn trọng yếu. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

b) Công tác cải cách hành chính

Thực hiện cơ chế “một cửa” tại 25/25 xã; triển khai cơ chế “một cửa liên thông”  tại Văn phòng HĐND&UBND huyện. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; chất lượng đội ngũ được nâng cao, tiêu chuẩn ngạch, chức danh của công chức, viên chức cơ bản được hoàn thiện; từng bước xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Huyện đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/5/2014 chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; thực hiện quản lý hệ thống văn bản (TD-Office), từng bước hiện đại hóa nền hành chính của huyện. 


4.3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp công dân tại trụ sở UBND huyện, tiếp công dân thường xuyên, tiếp định kỳ lãnh đạo theo quy định. Tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cấp huyện, xã theo quy định.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí đạt hiệu quả

5. Quốc phòng - an ninh và đối ngoại
5.1. Công tác Quân sự - Quốc phòng

       Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, đã quy hoạch thế trận trong khu vực phòng thủ huyện, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội gắn với Quốc phòng - An ninh, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân biên phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ của huyện.

      Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77 của Chính phủ về công tác phối hợp nắm An ninh chính trị địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn.

      Điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng quân số đạt 97,8%, đảm bảo nội dung và thời gian, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% đạt khá giỏi. Tổ chức tốt các cuộc luyện diễn tập bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

      Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV bảo đảm 1,8% dân số, từng bước nâng cao chất lượng, sắp xếp lực lượng DBĐV đạt 96%. triển khai thực hiện có hiệu quả Luật DQTV, Pháp lệnh dự bị động viên, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật sỹ quan; hàng năm tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch. Kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, hoạt động đúng quy chế, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch.

      Tổ chức rà phá bom mìn còn sót sau chiến tranh được 3 quả bom, 400 quả pháo cối các loại hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

5.2. Công tác An ninh - Trật tự  

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các đối tượng, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, chủ động nắm chắc tình hình di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép. Tích cực phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Giữ vững ổn định ANCT và trật tự an toàn xã hội, xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo ANTT, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT. Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý vũ khí vật liệu nổ. Công tác phòng chát, chữa cháy. Đảm bảo TTATGT; công tác quản lý tạm gữi, tạm giam theo đúng pháp luật; phát động phong trào toàn dân BVANTQ xây dựng lực lượng công an xã đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.
    5.3. Công tác Đối ngoại

Quan hệ giữa huyện Điện Biên với huyện Phôn Thoong huyện Mường Mày nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào luôn giữ vững được mối quan hệ hữu nghị hợp tác; nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, v.v... theo đúng quy định; Tổ chức thành công hội đàm giao ban cấp huyện với huyện Mường Mày và huyện Phôn Thoong; tổ chức tốt công tác giao ban luân phiên giữa các xã biên giới với các cụm bản của nước CHDCND Lào; thường xuyên phối hợp quản lý tốt biên giới, công tác phòng chống các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.
III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM  2011-2015
1. Kết quả 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015.

 Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và đạt được nhiều kết quả quan trọng:

 Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng xác định, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Bình quân lương thực đạt 790 kg/người/năm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm, thủy sản đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 2,3 lần so với năm 2010. Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10 - 15%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 20,4%/năm. Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 11,5 lần so với năm 2010. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan.

Các mặt văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.  
Chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững; QP-AN được tăng cường, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Quan hệ đối ngoại và hợp tác phát triển tiếp tục mở rộng theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. 

2. Các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém
2.1. Các hạn chế, yếu kém


(1) Nông nghiệp: Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp chưa thật sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng. Tổ chức thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm. Bên cạnh những chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành.

(2) Lâm Nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng chưa chặt chẽ, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng của người dân chưa cao; cấp ủy, chính quyền một số xã còn coi nhẹ công tác quản lý bảo vệ rừng.tỷ lệ che phủ rừng còn thấp, kế hoạch trồng rừng không đạt chỉ tiêu (do không có kinh phí).


(3) Công tác xây dựng quy hoạch: Quy hoạch chi tiết của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức; quy hoạch còn chồng chéo, chất lượng quy hoạch còn thiếu đồng bộ, tính khả thi chưa cao. Công tác quản lý quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

(4) Công tác môi trường, tài nguyên, khoáng sản: Việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tồn tại từ các năm trước chưa dứt điểm. Công tác xử lý về vi phạm khai thác cát, sỏi của các tổ chức và cá nhân còn chưa triệt để. 

(5) Đầu tư phát triển: Tiến độ triển khai một số công trình, dự án còn chậm. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, dàn trải; thu nhập của người dân còn thấp. Việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức, các thành phần kinh tế, nguồn vốn trong dân để đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư cho phát triển sản xuất còn gặp nhiều khó khăn.


(6) Văn hóa, thể thao: Phong trào văn hóa thể dục thể thao một số môn chưa phát triển đồng đều giữa các xã vùng lòng chảo và xã vùng ngoài; chất lượng hoạt động của một số bản văn hóa còn thấp. 

(7) Y tế: Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân còn thấp; tỷ lệ người dân khám, chữa bệnh vượt tuyến còn cao.


(8) Công tác chỉ đạo, điều hành: Năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành của một số phòng ban, cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để quản lý, chỉ đạo điều hành; nghiệp vụ chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 
2.2. Nguyên nhân của hạn chế yếu kém
a) Nguyên nhân khách quan

Kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng được yêu  cầu phát triển. Các văn bản hướng dẫn chi tiết để thi hành còn chưa kịp thời; do thay đổi về cơ chế chính sách, Luật xây dựng, Luật đầu tư công, Luật đất đai; trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn thấp cùng với những tác động của thời tiết khí hậu diễn biến bất thường ....  đã tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 5 năm vừa qua.
b) Nguyên nhân chủ quan
- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để nhân dân đồng thuận, ủng hộ còn hạn chế. Chưa huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

- Sự đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa cao, còn tư tưởng ngại va chạm, sợ sai, điều hành chưa cụ thể, chưa bám sát. Tính chủ động xử lý của cấp cơ sở còn yếu, huy động nguồn lực của một số cơ sở còn khó khăn. Trách nhiệm của một số người đứng đầu các đơn vị còn hạn chế. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở ở một số xã còn yếu.

- Một bộ phận nhân dân còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước;  chưa thực sự cầu thị và vươn lên để thoát nghèo, làm giàu chính đáng. 

- Kỹ năng hành chính một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu; phương thức, kỷ cương và lề lối làm việc ở một số cơ quan, đơn vị chậm được đổi mới.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các cấp, các ngành chưa nghiêm túc, một số báo cáo của các ngành không đánh giá  được nguyên nhân các chỉ tiêu còn tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; không đề xuất được phương án tham mưu giải quyết theo thẩm quyền, còn đùn đẩy lên cấp trên giải quyết.
Phần thứ hai
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
 VÀ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH  5 NĂM ( 2016 ( 2020 )

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Những thuận lợi cơ bản

    Những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển giai đoạn (2011 - 2015) đã tạo tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới. Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chính sách ưu tiên đầu tư cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, nhiều chính sách mới về đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội đã và đang được thực hiện.


Chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư, giải quyết thủ tục nhanh chóng các ưu đãi theo quy định của Nhà nước, của tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu, khảo sát, nghiên cứu lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên các lĩnh vực thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản, xây dựng hạ tầng du lịch, thương mại, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, trồng dược liệu… tạo điều kiện thúc đẩy triển vọng hợp tác đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện.

Chủ quyền biên giới Quốc gia tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, đời sống của nhân dân tiếp tục đư​ợc cải thiện; nhân dân các dân tộc đoàn kết, có trình độ thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, có quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng, tạo điều kiện để huyện đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế là những thuận lợi cơ bản để nhân dân các dân tộc trong huyện phấn đấu vươn lên trên tất cả các mặt.
2. Những khó khăn chủ yếu


Tình hình kinh tế đã có bước phục hồi nhưng còn chậm, việc phát triển kinh tế xã hội của huyện vẫn còn gặp nhiều rất khó khăn nhất là về nguồn lực. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tuy đã được quan tâm đầu tư song vẫn còn thấp kém, thiếu đồng bộ, chưa thu hút được các nguồn lực các nhà đầu tư, làm giảm lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư; thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp.  

Một số mặt văn hóa - xã hội đã có chuyển biến nhưng còn chậm; an ninh chính trị trật tự xã hội ổn định tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, buôn bán, vận chuyển và tệ nghiện hút các chất ma túy, tỷ lệ HIV/AIDS chưa giảm, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc tác động xấu đến tư tưởng của một bộ phận nhân dân. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-20120

1. Mục tiêu tổng quát 

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội , xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác và đối ngoại. Xây dựng huyện Điện Biên vững mạnh toàn diện, bền vững xứng đáng với truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.
    2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020
   2.1 Các chỉ tiêu về kinh tế


1- Cơ cấu kinh tế: Nông - lâm nghiệp và thuỷ sản 30,82%, công nghiệp - xây dựng 34,26%, thương mại - dịch vụ 34,92%.

2- Tổng sản lượng lương thực đạt  95.000 nghìn tấn, bình quân 780 kg/người/ năm.

3- Hàng năm tốc độ tăng trưởng đàn gia súc từ 3-5%, gia cầm 10%, thuỷ sản 5%. 

4- Tổ chức triển khai trồng rừng và quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng mỗi năm tăng 1-2%.

5- Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 12-14%/năm, đến năm 2020 đạt 2.592 tỷ đồng theo giá thực tế (theo giá so sánh năm 2010).

6- Kiên cố hóa 75% đường liên thôn bản lòng chảo và 35% đường liên thôn bản vùng cao.

7- Kiên cố hoá thủy lợi 30% kênh cấp 3.

8- Thu ngân sách trên địa bàn mỗi năm phấn đấu tăng 10%, đến năm 2020 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 90 tỷ đồng. 

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội

1- Giữ vững phổ cập giáo dục ở các cấp học; nâng cao chất lượng phổ cập. Phấn đấu trên 80% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 20% số trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; chia tách thành lập thêm 8 trường gồm: 2 trường Mầm non và 6 trường trung học cơ sở.
2- Phấn đấu 75% số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, 80% số trạm y tế xã có bác sỹ, có 05 bác sỹ trên 1 vạn dân; còn 12,8% trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11,6‰/năm, không để dịch bệnh lớn xẩy ra. Kiềm chế, ngăn chặn số người nhiễm HIV/AIDS. Tiếp tục thực hiện đề án điều trị thay thế người nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các cơ sở điều trị của Trung tâm y tế huyện.
3- Nâng cao chất lượng các đơn vị văn hoá; mỗi năm có thêm 8 đến 10 bản làng văn hoá; đến năm 2020 có 95% cơ quan, đơn vị, trường học và 80% số hộ gia đình văn hóa; 15 xã có sân vận động, xây thêm 162 nhà văn hoá cộng đồng; 95% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% số hộ được sử dụng điện và hỗ trợ về điện.
4- Phấn đấu 15 xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới; đối với các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

5- Tạo thêm việc làm từ 800-1.000 lao động/năm; đào tạo nghề cho 4.000 lao động nông thôn; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 3%/năm; xây dựng  và duy trì 25 xã đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.
6- Hàng năm có 70% trở lên chính quyền cơ sở xã đạt “trong sạch, vững mạnh”, không có xã xếp loại “chính quyền yếu kém”.
7- Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để đột biến xấu xảy ra. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân hàng năm đạt 100%, chất lượng nguồn tốt.
  
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
    1. Phát triển về kinh tế
   1.1. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

a) Đối với nông nghiệp

+ Giữ vững sản lượng lương thực vùng lòng chảo, tăng sản lượng lương thực vùng ngoài bằng biện pháp thâm canh tăng diện tích, tăng vụ và tăng năng suất, áp dụng kỹ thuật và khoa học tiến bộ, đưa giống cây trồng có chất lượng và năng suất cao vào sản xuất. Phát triển thị trường rau an toàn ở khu vực các xã vùng lòng chảo; quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất lúa theo hướng cánh đồng mẫu lớn tại cánh đồng Mường Thanh. Trồng, chăm sóc, khai thác hiệu quả diện tích cây ăn quả.

+ Quản lý, bảo vệ, khai thác diện tích hiện có cây cao su tại các xã: Mường Pồn, Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh An, Sam Mứn, Thanh Xương.

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản: Khuyến khích, tạo điều kiện và định hướng chăn nuôi theo vùng, tập trung, trang trại với phát triển kinh tế vườn, đồi tại các xã vùng ngoài, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh. Tận dụng triệt để diện tích ao, hồ để tích trữ nước phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản.
b) Về lâm nghiệp
+ Phát triển lâm nghiệp toàn diện, bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Lâm nghiệp bình quân hàng năm là 10,72%; nâng độ che phủ rừng mỗi năm tăng 1-2%, năm 2020 đạt tỷ lệ che phủ rừng đạt 46%.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng hiện có; trồng mới rừng tập trung theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt. Phát triển vùng cây công nghiệp tập trung tại các xã: Mường Pồn, Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh An, Sam Mứn, Thanh Xương và phát triển vùng kinh tế nông lâm kết hợp với du lịch tại các xã: Mường Phăng, Pá Khoang, Pa Thơm, Hẹ Muông, Mường Pồn, Noong Hẹt, Thanh Luông, Thanh Nưa.
 c) Về phát triển nông thôn

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tổng thể và chi tiết 25/25 xã; quy hoạch chi tiết từ 2 đến 5 cụm trung tâm xã. Triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh và triển khai cánh đồng lớn đối với các xã vùng lòng chảo. Tập trung xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đối với 15 xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020; chọn tiêu chí dễ làm trước, đông người hưởng lợi và vốn ít.

1.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Triển khai quy hoạch khu công nghiệp ở các xã: Sam Mứn, Pom Lót, Núa Ngam, Thanh An, Na Ư; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực từ các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tham gia, đầu tư vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có, đẩy mạnh phát triển một số ngành tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống; khuyến khích xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, thu mua nông, lâm sản trên địa bàn các xã: Mường Phăng, Pá Khoang, Núa Ngam, Hẹ Muông, Pa Thơm, Mường Nhà, Na Tông... ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm mới từ nguyên vật liệu địa phương.

- Tạo thuận lợi công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án, công trình đã phê duyệt.

1.3. Phát triển các ngành dịch vụ


a) Phát triển dịch vụ thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội

 Phối hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi về vốn, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân để sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.


- Thực hiện chủ trương của tỉnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu, xuất khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Quốc tế Tây trang (Na Ư) và cửa khẩu Quốc gia Huổi Puốc (Mường Lói).

b) Đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch


Phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác quy hoạch và quản lý, tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế khu du lịch Điện Biên phủ, Pá khoang vừa được công bố quy hoạch để phát triển khai thác tiềm năng khu du lịch sinh thái cụm Pa Khoang, Mường Phăng, suối Khoáng nóng UVa, Hua Pe- Pe Luông, động Pa Thơm, Chua Ta.
- Xây dựng văn hóa du lịch, bảo tồn tôn tạo, phát huy văn hóa các dân tộc, tạo sản phẩm du lịch phát triển hình thái du lịch bản văn hóa, tạo thuận lợi, định hướng phát triển cho các làng bản trong huyện thu hút khách du lịch, tìm hiểu nền văn hoá dân tộc, lễ hội của đồng bào địa phương kết hợp tìm hiểu sản xuất, kinh doanh dịch vụ mặt hàng thổ cẩm, mây tre đan ... . 

1.4. Phát triển các thành phần kinh tế

Tạo mọi điều kiện bình đẳng để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển trên địa bàn; tiếp tục củng cố để phát huy hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã; thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân để đẩy mạnh phát triển và khai thác hiệu quả các ngành dịch vụ, thương mại. Thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển thủy điện, vật liệu xây dựng và chăn nuôi, chế biến nông sản thương phẩm.

1.5. Tài chính, tiền tệ

Đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực tài chính vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, khai thác quản lý tốt các nguồn lực từ tài nguyên, đất đai, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn, xử lý cơ bản tình trạng nợ đọng thuế trong các doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đến năm 2020 đạt trên 90 tỷ đồng. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách, chi tiêu ngân sách tiết kiệm, ưu tiên chi an sinh xã hội, chi đầu tư phát triển.
- Các Ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách tập trung ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ về vốn để có cơ hội phát triển kinh tế gia đình, tổ chức sản xuất, chăn nuôi ổn định đời sống tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

- Kho Bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước theo đúng chế độ quy định, bảo đảm mọi khoản thu đều được nộp vào ngân sách nhà nước và đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt, thanh toán, cấp phát vốn đầu tư kịp thời, đúng chế độ, kho quỹ đảm bảo an toàn.

1.6. Đầu tư phát triển 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật đầu tư công, thường xuyên kiểm tra rà soát đầu tư công phù hợp với  địa phường, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công nâng cao đời sống người dân. 


- Huy động các nguồn lực từ Nhà nước, của các tổ chức trong nước và các tổ chức Quốc tế để đầu tư cơ sở hạ tầng gồm: kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ, nhà nội trú cho giáo viên và học sinh; xây dựng trạm y tế theo hướng chuẩn hóa, nâng cấp và sửa chữa và đầu tư trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng các xã theo quy hoạch nông thôn mới như: làm đường, kiên cố hóa kênh mương, nước sạch vệ sinh môi trường, nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập; tôn tạo các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn. Ước nguồn vốn thực hiện trên 2.000 tỷ đồng.

2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội


2.1. Tăng cường đào tạo lao động và giải quyết việc làm, chăm sóc trẻ em và xóa đói giảm nghèo

- Giải quyết việc làm cho người lao động: Tiếp tục triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh đào tạo nghề có chất lượng cao phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động và thị trường lao động của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm mới, gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với chuyển dịch cơ cấu lao động. Mỗi năm đào tạo nghề cho trên 1.000 lao động nông thôn, tạo thêm việc làm từ 800 đến 1.000 lao động/năm. 
- Xóa đói giảm nghèo: Tăng cường công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo và vươn lên làm giàu hợp pháp. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 3% (theo QĐ 59/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015, giảm nghèo đa chiều GĐ 2016-2020). Thu nhập bình quân đến năm 2020 đạt 1.200 USD/người/năm


- Phấn đấu 90% dân số được tiếp cận các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, 100% hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, vay vốn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa đối với chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em đặc biệt khó khăn. Duy trì 25 xã đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em. Tuyên truyền rộng rãi Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách Quốc gia về việc làm và Công ước Quốc tế về quyền trẻ em trên địa bàn huyện.


2.2. Giáo dục - Đào tạo


- Huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu thành lập 6 trường THCS ở 6 xã mới chia tách năm 2013 chưa có trường THCS và 02 trường mầm non; 
- Huy động trẻ từ 0-2 tuổi  ra lớp đạt trên 30%, trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt trên 99%; huy động học sinh từ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 99% trở lên; huy động học sinh THCS, BTTHCS tốt nghiệp vào học THPT, học nghề đạt 80% trở lên. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp tiểu học đạt 99% trở lên, THCS đạt 98 % trở lên, THPT đạt 95% trở lên; hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,5% trở lên, tốt nghiệp THPT đạt 95% trở lên. Phấn đấu 95% số trường mầm non, TH, THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia (trong đó có 20% số trường đạt chuẩn mức độ 2); 

- Giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS MĐ2.

2.3. Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
a) Y tế

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở từ trạm Y tế xã đến tuyến Y tế thôn, bản, phấn đấu xây mới thêm 05 trạm y tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế, khống chế không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tích cực phòng, chống dịch bệnh. 
b) Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

 Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể về công tác công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Rà soát, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, DS - KHHGĐ, tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cán bộ dân số  từ huyện đến cơ sở thôn, bản đảm bảo đủ biên chế, có cơ cấu cán bộ hợp lý để bộ máy hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước  về y tế , dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường quản lý các nguồn vốn đầu tư cho công tác kế hoạch hóa gia đình. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các dự án do tổ chức, cá nhân tài trợ. Tiếp tục triển khai, thực hiện các hình thức truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách Dân số KHHGĐ; tổ chức tốt chiến dịch tăng cường đưa dịch vụ chăm sóc SKSS - KHHGĐ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 11%o.

2.4. Văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao và Truyền thanh - Truyền hình

     
a) Văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao: Triển khai thực hiện Nghị Quyết TW 9 khóa XI về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thực hiện tốt phòng trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 Đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào văn hóa, văn nghệ, làm tốt công tác quản lý, khai thác, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, khu du lịch. 
Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào; tổ chức các giải thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày truyền thống của đất nước, của ngành. Tổ chức tốt đại hội thể thao từ huyện đến cơ sở, giao lưu thể thao các dân tộc theo cụm xã. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông.
b) Truyền thanh - Truyền hình: Nâng cao chất lượng công tác truyền thanh - truyền hình, chất lượng hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã.  


3. Khoa học, công nghệ, tài nguyên môi trường

a) Khoa học, công nghệ: Tập trung triển khai có hiệu quả, nhân rộng các đề tài ứng dụng triển khai công nghệ tiên tiến. Chú trọng chuyển giao công nghệ chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch. Tập trung nghiên cứu trong việc lựa chọn giống cây, con giống có năng xuất cao, chất lượng tốt; đa dạng hóa giống cây lương thực; phát triển mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng tiêu chuẩn Việt GAT vào sản xuất nông nghiệp, cải tạo vườn tạp để tạo ra các sản phẩm mới mang lại thu nhập cao hơn/1 đơn vị diện tích như nhãn, xoài...; phát triển công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và đổi mới hệ thống quản lý KH&CN.

b) Tài nguyên môi trường: Chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường. Quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt theo quy định. Hoàn thành cấp hồ sơ giao đất, giao rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Kế hoạch số 388/KH-UBND, ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Điện Biên. 

Đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết những khiếu nại về đền bù, đất đai, kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật Khoáng sản, Luật Đất đai trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và các giao dịch về nhà đất khi công dân có yêu cầu. 
Tiếp tục tuyên truyền, vận động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, nhà trường và toàn dân thực hiện Luật môi trường; kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt việc xử lý rác thải trên địa bàn.
4. Tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
4.1. Tư pháp
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức tư pháp xã, các tổ hòa giải ở cơ sở, duy trì hoạt động tủ sách pháp luật xã; triển khai học tập các văn bản pháp luật của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, rà soát, thẩm định các văn bản QPPL đã ban hành, kịp thời bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. 

4.2. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo Nghị định 37/2014/NĐ-CP; thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện theo đúng quy định và phân cấp quản lý.  

Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền cơ sở, phê chuẩn kết quả bầu cử HĐND và UBND sau bầu cử. Thực hiện các giải pháp nâng cao công tác xây dựng, đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở; tiếp tục triển khai chia tách thành lập mới thôn bản, phân loại đơn vị hành chính theo quy định. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chức danh cán bộ, công chức và đội ngũ không chuyên trách xã theo quy định. Tham gia thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ; đổi mới thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện.   
4.3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt và nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng trình tự quy định của Luật khiếu nại tố cáo. Tổ chức tốt các cuộc thanh tra Kinh tế - Xã hội, ngăn chặn và xử lý kịp thời sai phạm của các tập thể, cá nhân, xử lý dứt điểm các nội dung kết luận sau thanh tra.


5. Quốc phòng - An ninh, đối ngoại
5.1. Quốc phòng 

       Tăng cường tiềm lực Quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về mọi mặt, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

       Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, thường xuyên điều chỉnh bổ sung các kế hoạch SSCĐ. tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hầm chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu của huyện, xây dựng trận địa phòng không, thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện, thao trường huấn luyện các xã, mỗi năm xây dựng 01 trụ sở làm việc Ban chỉ huy Quân sự xã và Công an xã theo kế hoạch của tỉnh.

      Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ, nội dung, thời gian quân số đạt 98% trở lên, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu có 75-80% khá giỏi; diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu phòng thủ các xã, phòng chống cháy rừng bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, cụm tác chiến biên phòng, các cuộc luyện diễn tập đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

      Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật DQTV, Pháp lệnh DBĐV, Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật sỹ quan, Luật QNCN,CNVCQP. Luật giáo dục QP-AN. Củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV bảo đảm tỷ lệ 1,8-2% dân số; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, bảo đảm chất lượng tốt và không có xã trắng, 100% các xã có sỹ quan dự bị bảo đảm chỉ tiêu động viên, biên chế sắp xếp vào các đơn vị động viên đạt 96% trở lên. bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100%.

       Thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chính sách cho các đối tượng theo nghị định, chỉ thị của Chính phủ, triển khai thực hiện đề án 84 của Bộ Quốc phòng về chính sách dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn huyện bản Noong Ngua xã Phu Luông. Triển khai thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thu hồi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tổ chức hủy nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


5.2. An ninh 


Giữ vững chủ quyền biên giới, an ninh chính trị, trật tự xã hội trong mọi tình huống. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, của chính quyền và việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, đảm bảo an ninh trật tự, kỷ cương an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới.

Thực hiện tốt các quy chế phối hợp, thông tư liên tịch giữa công an với quân đội, biên phòng, kiểm lâm và các ngành trong công tác điều tra, xử lý các vụ án về an ninh chính trị, trật tự xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và an ninh nông thôn. Xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. 


Tích cực phòng ngừa, chủ động đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và tai tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm về ma tuý, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Phát hiện điều tra làm rõ 100% các vụ án trọng án. Thực hiện tốt công tác thanh tra kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. 100% các vụ án đã khởi tố điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Giải quyết kịp thời các đơn th​ư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.


- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động nhân dân giao nộp vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí quân dụng đang tàng trữ trái phép; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng cháy, chữa cháy, nhất là cháy rừng. Có biện pháp hữu hiệu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. 


5.3. Đối ngoại

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt mối quan hệ đối ngoại với các huyện của Lào; giữ vững được mối quan hệ hữu nghị hợp tác; nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, v.v... theo đúng quy định; Tổ chức thành công hội đàm giao ban cấp huyện với huyện Mường Mày và huyện Phôn Thoong; tổ chức tốt công tác giao ban luân phiên giữa các xã biên giới với các cụm bản của nước CHDCND Lào; thường xuyên phối hợp quản lý tốt biên giới, công tác phòng chống các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 5 NĂM 2016-2020
1. Về kinh tế

Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền trong việc xây dựng qui hoạch, kế hoạch, đề án để quản lý và tổ chức thực hiện. 

1.1. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, phát hiện phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc lúa kịp thời; đảm bảo cơ cấu giống và đầu tư phân bón hợp lý; tăng cường cán bộ khuyến nông xuống cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, cơ cấu tỷ lệ thích hợp các loại giống lúa, ngô có năng suất, chất lượng cao; tích cực phòng, chống, kiểm soát dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở gia súc, không để dịch bệnh lớn xảy ra, thực hiện tốt việc phun thuốc khử trùng, tiêu độc, vệ sinh định kỳ chuồng trại, tiêm phòng gia súc, gia cầm, phòng chống rét gia súc trong mùa đông.
1.2. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng các công trình XDCB; tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên ngành trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án. 

1.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đầu tư, tiến độ bồi thường GPMB các công trình dự án; rà soát quỹ đất để xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng đất, bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.


1.4. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, lệ phí. Tích cực tạo nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách để tạo nguồn vốn tái đầu tư xây dựng cũng như để sửa chữa, nâng cấp một số công trình thiết yếu trên địa bàn.


2. Về văn hóa - xã hội


2.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường tạo việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội.

2.2. Tiếp tục duy trì xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia; nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục, huy động tối đa tỷ lệ học sinh đến lớp. Tích cực huy động các nguồn lực từ ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các nguồn xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng, kiên cố hóa phòng lớp học, nhà công vụ, nhà ở bán trú cho học sinh, nhà bếp, nhà ăn, các công trình phụ trợ, các trang thiết bị dạy học đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng các trường phổ thông dân tộc bán trú.
  2.3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa các hoạt động văn hóa xã hội. Tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng các lễ lớn của Đất nước.


2.4. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và VSMT, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, phòng chống HIV/AIDS, thực hiện tốt chính sách Dân số, Gia đình và Trẻ em, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia.

3. Về vốn đầu tư


3.1. Khai thác mọi nguồn lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của các tổ chức trong nước và các tổ chức Quốc tế để đầu tư phát triển KT-XH của địa phương.


3.2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, triển khai có hiệu quả các chương trình dự án thuộc chương trình 135, chương trình MTQGXDNTM và một số chương trình, dự án khác.

3.3. Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đảm bảo tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. 


3.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, nhất là đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường tạo việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ an sinh xã hội.


3.5. Đẩy nhanh công tác phê duyệt, thẩm định các dự án khởi công trong năm, quyết toán dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.

4. Về tài nguyên môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Quản lý việc sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản theo quy hoạch, kế hoạch và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tài nguyên, môi trường đặc biệt đối với khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn các xã. Tích cực triển khai việc đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu đầu tư sơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện
 5. Về cải cách hành chính


Xây dựng kế hoạch; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, những giải pháp chủ yếu; cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan để thực hiện có hiệu quả.  
Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý Nhà nước.
Tích cực đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính; kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính. 

6. Về Quốc phòng - An ninh, đối ngoại

6.1 Về Quốc phòng - An ninh


Tăng cường quản lý Nhà nước về QP-AN; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng an ninh, giáo dục Pháp luật, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo. Duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh Biên giới và nội địa; tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, liên tục mở các đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là tội phạm buôn bán, sử dụng chất ma túy, các vụ vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội, không để xảy ra đột biến xấu.


6.2 Về đối ngoại

Tiếp tục giữ vững mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa huyện Điện Biên với huyện Phôn Thoong, Mường Mày nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; tổ chức cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, v.v... theo đúng quy định; chỉ đạo các xã biên giới tiếp tục tổ chức giao ban với các cụm bản thuộc huyện Phôn Thoong, Mường Mày theo kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 2016 - 2020 huyện Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.
	   Nơi nhận:

-  TT HĐND, UBND tỉnh;
       
- TT H.Uỷ - HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;

- Các thành viên UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;

- Các phòng, ban, các cơ quan thuộc huyện;

- UBND các xã thuộc huyện;

- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.  

	        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CHỦ TỊCH

                Nguyễn Hữu Khởi








	� Trong đó: 35 trường mầm non (01 trường tư thục mẫu giáo SOS), 38 trường tiểu học (01 trường tư thục TH&THCS Hermann Gmeiner), 19 trường THCS, 06 trường THPT, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên.


	� Trong đó MN: 25, TH 35, THCS: 17, THPT: 3 trường (trong đó có 01 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT).
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